
STT Mã số thuê Tổ chức sử dụng đất Địa điểm đất thuê

Tổng nợ 

đến ngày 

30/11/2017

Cộng 9,321 

1 0100106634
Công ty cổ phần tập đoàn vật 

liệu điện và cơ khí

 240-242 Tôn Đức Thắng, phường 

Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội 
6,295

2 0500418726
Công ty cổ phần Linh gas Việt 

Nam
 TT Phú Minh 2,599

3 0101038881

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Và Lắp Máy Điện Nước Số 3 ( 

nay tên mới là CÔNG TY CỔ 

PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 

SỐ 10)

 811 Giải Phóng phường Giáp Bát, 

quận Hoàng Mai 
427

STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

30/11/2017

Cộng 55,972 

1 0101622695
Công ty TNHH thương mại kỹ 

thuật điện và xây dựng Hà Nội

Số 66/41 phố Vọng, phường Đồng 

Tâm
10,150 

2 0103697512 Công Ty Cổ Phần  Kevin
Số nhà 36, ngõ 61, phố Lạc 

Trung,Phường Vĩnh Tuy
3,089 

3 0101690889

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây 

Dựng Và Thương Mại Thái 

Dương

Phòng 302 - 24T1 Khu đô thị Trung 

Hòa - Nhân Chính, đường Hoàng Đạo 

Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

2,264 

4 0104806997

Công Ty TNHH  Thương Mại 

Bảo Hộ Lao Động - Giày Dép 

Các Loại

Số 9, ngõ 13 đường Khuất Duy Tiến, 

Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội

2,187 

5 0105658886
Trung tâm úng dụng và phát 

triển công nghệ địa chính

Số 9, ngõ 78, đường Giải Phóng, 

Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, 

Hà Nội

1,946 

6
0100779189-

021

Chi Nhánh Xây Dựng Cầu Hầm 

- Tổng Công Ty Xây Dựng 

Lũng Lô

Số 162 đường Trường Chinh, Phường 

Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà 

Nội

1,764 

        TỔNG CỤC THUẾ

   CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ ĐĂNG CÔNG KHAI

THÁNG 01 NĂM 2018

(Thuế, phí và tiền thuê đất)

I/ Danh sách 03 Doanh nghiệp nợ tiền thuê đất:

Đơn vị tính: Triệu đồng

II/ Danh sách 141 Doanh nghiệp nợ thuế, phí:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Page 1 of 9



STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

30/11/2017

7 0101972298
Công ty cổ phần thương mại và 

dịch vụ Phú Quý

Số 28 ngõ 93 Hoàng Văn Thái P 

Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà 

Nội

1,551 

8 0101850878
Công ty cổ phần in công nghiệp 

Thăng Long
31 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành 1,508 

9
0102618518 Công ty cổ phần truyền thông 

nhất

Số 4 ngõ 2 đường Nguyễn Viết Xuân, 

phường Khương Mai, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội

1,419 

10 0101288539
Công ty TNHH Hương Mộc 

Lan

Số 26 Nguyễn Thiệp, phường Nguyễn 

Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội
1,129 

11 0500557818

Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và thương mại Phương 

Nam

Số 2 Trương Công Định, Yết Kiêu, Hà 

Đông, Hà Nội
1,080 

12 0105348108
Công Ty TNHH Công Nghệ Và 

Phát Triển Hạ Tầng Gydico

Số 92A Mộ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, 

Hà Nội
926 

13 0100625774
Công Ty TNHH Phát Triển 

Nông Thôn Phù Đổng

thôn Lâm Trường, xã Minh Phú, 

huyện Sóc Sơn
858 

14 0106882834
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và 

Thương Mại  Hlt Việt Nam

Phòng M15, khu TTTM Khách sạn Hà 

Nội, D8 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, 

Ba Đình, Hà Nội

707 

15
0102441500 Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo 

Dục Việt Thịnh

Số 250 phố Lê Trọng Tấn, Phường 

Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà 

Nội

667 

16 0102726256

Công Ty TNHH Quảng Cáo 

Thương Mại Và Lữ Hành Quốc 

Tế Mặt Trời Việt

Số nhà 30, ngách 221, ngõ Thịnh 

Quang, phố Vĩnh Hồ, phường Thịnh 

Quang

641 

17 0102705640
Công ty cổ phần phát triển xây 

dựng - giao thông 456

số 6 ngách 46 ngõ Linh Quang, 

phường Văn Chương
629 

18 0105960938

CÔNG TY TNHH CUỘC 

SỐNG SẠCH 

THĂNG LONG

Số 30 ngõ 2, phố Nguyễn Chánh, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội

605 

19 0104155907
Công ty cổ phần thương mại và 

dịch vụ Ao Ta

Số 5, đường số 9, tầng B1, trung tâm 

thương mại Vincom MegaM, Phường 

Vĩnh Tuy

595 

20 0107650681
CÔNG TY CỔ PHẦN 

LOUIS HOÀNG GIA

Số 16 dãy A lô số 2, Khu đô thị Trung 

Yên, 

phường Yên Hòa,  quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

594 

21 0106476141
Công Ty Cổ Phần C.A.T Việt 

Nam

Thôn Văn, Xã Thanh Liệt, Huyện 

Thanh Trì, TP Hà Nội.
585 

22 0106533657
Công Ty TNHH Tổ Chức Sự 

Kiện & Ẩm Thực Việt

Số 02, ngõ 229, phố Vọng, Phường 

Đồng Tâm
576 

23 0101924689
Công ty cổ phần xây lắp thương 

mại và dịch vụ Á châu
Số 127 Giảng Võ, phường Cát Linh 571 

24 0104841705
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Gốm 

Và Môi Trường

Lô 65A khu dãn dân Yên Phúc, 

phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà 

Nội

560 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

30/11/2017

25 0106288589
Công ty Cổ phần thực phẩm 

Fuji Việt Nam

Chợ đầu mối Minh Khai, Xã Minh 

Khai, Huyện Từ Liêm, Hà Nội
545 

26 0101622494
Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và thương mại Tây Đô

Tầng 2 KTT trạm điện E2, Phường 

Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà 

Nội

530 

27 0104089926

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ 

THUẬT CÔNG NGHỆ 

CƠ ĐIỆN 3D

Số nhà 47 đường Trần Duy Hưng, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội

523 

28 0101500344
Công ty cổ phần khai thác tài 

nguyên công nghệ

Số 193 Ngô Gia Tự, Phường Đức 

Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội
502 

29 0102791022 Công ty TNHH kính Phú Thái
Số 4 ngách 4/24 ngõ 24 phố Đặng 

Tiến Đông, phường Trung Liệt
483 

30 0106415318
Công Ty TNHH Xuất Nhập 

Khẩu Đa Ngành Việt Nam

Số nhà 16, ngách 1, ngõ 560 Nguyễn 

Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, quận Long 

Biên, TP Hà Nội

481 

31 0101443304
Công ty cổ phần thiết bị công 

nghiệp Abn

Số 44, ngõ 120, đường Trường Chinh, 

phường Phương Mai
473 

32 0107130072
Công Ty TNHH Phát Triển 

Trường Lộc

Số 6, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn 

Kiếm, TP Hà Nội
431 

33 0101582650
Công ty cổ phần xây dựng - 

thương mại T & H

Số 178B Nguyễn Lương Bằng, 

phường Quang Trung
411 

34 0102637729 Công Ty Cổ Phần Hameei

Nhà số 8B, ngõ 48, đường Nguyễn 

Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội

405 

35 0100363543
Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh mỹ nghệ xuất khẩu

Số 40 lô 2 ngõ 51 Lãng Yên, Phường 

Thanh Lương, Hà Nội
404 

36 0102398703
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo 

Vệ Thành Đông

Tầng 10, tòa nhà Thành Đông, số 132 - 

 138, phố Kim Mã, phường Kim Mã, 

quận Ba Đình, TP Hà Nội

404 

37 0102147435

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây 

Dựng Và Thương Mại Anh 

Quân

Số nhà 9 ngách 34A/16 đường Trần 

Phú, phường Điện Biên, quận Ba 

Đình, TP Hà Nội

369 

38 0101635479
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN 

PHONG PHÁT

Số B2 ngõ 277 tổ 57 phố Trung Kính, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

357 

39 0102316475
Công Ty Cổ Phần Ngọc Việt 

Linh

Số 17, ngõ 33, phố Đốc Ngữ, phường 

Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội
355 

40 0104080384

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập 

Khẩu Thương Mại Và Xây 

Dựng Thành Đô

Số 36, tổ 3C(số cũ), Số nhà 11, ngõ 

317 Tây Sơn (số mới), phường Ngã Tư 

Sở

353 

41 0106689446

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI HHS VIỆT 

NAM

Số 2 ngõ 85/40/1 phố Sài Đồng, 

Phường Sài Đồng, quận Long Biên, 

TP Hà Nội

350 

42 0103152124
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Và Thương Mại Mạnh Truyền
Thôn Đinh Xuyên xã Hòa Nam 350 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

30/11/2017

43 0104972296

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU 

PHÚ MỸ

Số 36, nhà D tập thể trường Đại học 

Thương Mại,

 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

350 

44 0106686815
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 

Ez Việt Nam

Số 16, lô 14B Trung Yên, phường 

Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội

347 

45 0101153644 DNTN Thu Hoa

Lô 3, tổ 23, đường Cổ Linh, Phường 

Long Biên, quận Long Biên, TP Hà 

Nội

346 

46 0104504763

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Và Dịch Vụ Thương Mại 

Hoàng Đức

Số 252, đường Thạch Bàn, tổ 5, 

Phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 

TP Hà Nội

330 

47 0106065871

Công Ty Cổ Phần Thương Mại 

Và Đầu Tư Xây Dựng Thái 

Hưng

Số 7 tổ 2, Phường Phúc Lợi, quận 

Long Biên, TP Hà Nội
307 

48 0106329757

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ 

Thương Mại Tân 

Bảo An Việt Nam

Số 16B phố Dương Đình Nghệ, 

phường Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội

304 

49 0102142469
Công ty cổ phần nghệ thuật và 

truyền thông Thư Anh

Số 604 B7, khu TT Thành Công, 

phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
297 

50 0104556056
Công Ty Cổ Phần Năng Lượng 

Và Môi Trường Việt Nam

Số 7, ngách 227/30, đường Thạch Bàn, 

tổ 6, Phường Thạch Bàn, quận Long 

Biên, TP Hà Nội

257 

51 0500440390
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN HOÀNG ĐẠT

Km 0 + 300 đường 83, Xã Đan 

Phượng, h. Đan Phượng, TP. Hà Nội
253 

52 0107105566
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Công Nghiệp Đức Huy

Số nhà 153 đường Trần Đăng Ninh, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội

250 

53 0104024767
Công ty cổ phần thiết kế và 

phát triển đô thị Udec-Group

Nhà số 3, ngách 22, ngõ 629, phố Kim 

Mã, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, 

Hà Nội

239 

54 0106235876
Công Ty TNHH Phát Triển 

Thương Mại Phú Đô

Khu Bình Sơn, TT Chúc Sơn, Chương 

Mỹ, Hà Nội
231 

55 0103128058

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Và 

Truyền Thông Itv

Số 1/24 đường Hoàng Quốc Việt, 

phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

225 

56 0102689318
Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư xây dựng Đường Gia
Số 195 Ngõ Quỳnh, P.Quỳnh Lôi 221 

57 0104219822

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO 

CÔNG NGHỆ 668

Số nhà 17/14A phố Trung Hòa, Đô thị 

mới trung yên,  phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội

202 

58 0105581464
Công ty CP đầu tư xây dựng và 

thương mại Tâm Đức

Tầng 1, nhà FB61, khu biệt thự Bảo 

Sơn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, 

TP Hà Nội.

200 

59 0101183984
Công Ty TNHH Liên Doanh 

Cơ khí -SanNam

Toà nhà Sannam, phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
196 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

30/11/2017

60 0102282307

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 

HƯNG PHÁT

Số 21 phố Mai Dịch, phường Mai 

Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
194 

61 0106773313
CÔNG TY TNHH TRIỆU 

ĐIỀN

Thôn Vĩnh Lộc, Xã Thư Phú, Huyện 

Thường Tín, TP Hà Nội
192 

62 0107264125
Công Ty TNHH Xây Dựng Và 

Thương Mại Hùng Nga

Xóm 1, thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh 

Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
190 

63 0106105570
CÔNG TY CỔ PHẦN CHAM 

VIỆT NAM

Số 403/A2 ngõ 118 đường Nguyễn 

Khánh Toàn, 

phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

190 

64 0106887631
CÔNG TY CỔ PHẦN NLN 

CHÂU GIANG

Số 6 Nguyễn Công Trứ, Phường Phạm 

Đình Hổ
190 

65 0500236067 Tổ hợp mây tre lá Nam sơn
Thôn Phù Yên, Xã Trường Yên, 

Chương Mỹ, Hà Nội
190 

66 0104209214
Công ty TNHH xử lý nền móng 

công trình Đất Việt

Nhà D30 tổ 49 ngõ 106 Hoàng Quốc 

Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

189 

67 0101477991

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây 

Dựng Và 

Phát Triển Phương Bắc

Biệt thự 2 Vimeco Nam Trung Yên, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội

186 

68 0102122737
Công ty TNHH Sitech Việt 

Nam
số 110 nhà E4, phường Bách Khoa 184 

69 0105862916

Công Ty Cổ Phần Thương Mại 

Và Dịch Vụ 

Thv Việt Nam

Số 167 phố Mai Dịch, phường Mai 

Dịch, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội

182 

70 0106887092
Công Ty TNHH Sản Xuất Và 

Xuất Nhập Khẩu Minota

Số 10, ngách 2, ngõ 163 Nguyễn 

Khang, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

180 

71 0104961720

Công Ty TNHH Thương Mại 

Và Xây Dựng Công Trình Anh 

Tú

Thôn Thổ Ngõa, Xã Tân Hòa, Huyện 

Quốc Oai, TP Hà Nội.
179 

72 0103973988
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Nguyễn Hồ

Số 8 tổ 51, P.Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội
177 

73 0100408762 Công ty TNHH Cộng Lực
105 Trần Đăng Ninh, phường Dịch 

Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
177 

74 0104862529
Công ty cổ phần quốc tế Phú 

Minh

Số 3 TT Viễn thông, ngõ 160 đường 

Nguyễn Khánh Toàn, 

phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

176 

75 0102033357

Công Ty Cổ Phần Tin Học Và 

Thiết Bị 

Văn Phòng Ngôi Sao Mới

Số nhà E5, ngõ 277, phố Trung Kính, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội
171 

76 0101401537
Công ty cổ phần thiết bị phụ 

tùng

Số 444 Hoàng Hoa Thám, phường 

Thuỵ Khuê, , Quận Tây Hồ, Hà Nội
170 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

30/11/2017

77 0101483177

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG 

GIA BÁCH

Số 275 đường Hoàng Quốc Việt, 

phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội

169 

78 0102424209

Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và dịch vụ Hưng 

Hải Phát

Thôn Tiên Hội, Xã Đông Hội, huyện 

Đông Anh, TP Hà Nội
158 

79 0101119259
Công ty TNHH Xây dựng an 

khánh

Số 10 Ngách 23 NGõ 75 Giải Phóng 

P.Đồng Tâm
146 

80 0102217308
Công Ty Cổ Phần Thương Mại 

Sản Xuất Và Dịch Vụ Việt Nhật

Tập thể Nội thương, xã Dương Xá, 

Gia Lâm, HN
143 

81 0106814591

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT 

TRIỂN MINH ĐÔNG

Phù Lưu Tế - Mỹ Đức - Hà Nội 141 

82 0102147273
Doanh Nghiệp Tư Nhân 

Thương Mại Vũ Gia

142 đường Hà Huy Tập, Thị trấn Yên 

Viên, Gia Lâm, HN
130 

83 0106234583
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

XUÂN VƯỢNG

Tầng 16, tòa nhà Detech, số 8 Tôn 

Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, 

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

128 

84 0105649313
Công Ty TNHH Đầu Tư Quốc 

Tế Vina Home Care

 Số 15 ngách 378/65/42 đường Thụy 

Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà 

Nội

121 

85 0104925426
Công Ty Cổ Phần Văn Hóa 

Thông Tin Phú An

Số 22, liền kề 15, khu đô thị Xa La, 

phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà 

Nội

119 

86 0500439606 Công Ty TNHH Ngọc Ánh
Thôn Yên Kiện, Xã Đông Phương 

Yên, Chương Mỹ, Hà Nội
118 

87 0102256642

Công ty Cổ phần phát triển 

công nghệ truyền thông đa 

phương tiện GVC

Số 4 Hàng Bài, phường Tràng Tiền, 

quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
109 

88 0102750900

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

XÂY DỰNG VÀ CÔNG 

NGHỆ CECOM

Lô 14, TT1, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ 

Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội

103 

89 0106856270
Công Ty TNHH Kiến Trúc 

Việt Cường

Số 25, ngõ 2, phố Mạc Thị Bưởi, 

Phường Vĩnh Tuy
92 

90 0104685407
Công Ty TNHH Điểm Nhấn 

Truyền Thông

Số 98, phố Yết Kiêu, phường Nguyễn 

Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
88 

91 0104567072
Công ty TNHH sức mạnh 

thương hiệu Việt

P2, B9 tập thể Mai Động, P, Mai 

Động, Q, Hoàng Mai, HN
87 

92 0106914476
Công ty TNHHTMDV & XD 

Gia Khánh

thôn Thụy Hương, xã Phú Cường, 

huyện Sóc Sơn
85 

93 0106189387

Công Ty Cổ Phần Thương Mại 

Và Dịch Vụ Thang Máy Minh 

Khôi

Số 97, ngõ 603 Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội
81 

94
2600106442-

005

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và 

Xây Dựng Sông Lô - Chi 

Nhánh Xây Lắp 1

Số 70C phố An Dương, phường Yên 

Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội
80 
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95 0106124189

Công Ty TNHH Xây Lắp Và 

Thương Mại Dịch Vụ Quang 

Minh

tổ An Thái, Phường Đại Mỗ, Quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội
79 

96
0100102277-

002

Xí nghiệp rượu bia chế biến 

nông sản xuất khẩu hà nội
25 tân mai, Quận Hoàng Mai. Hà Nội 79 

97 0107277621

Công Ty TNHH Thương Mại 

Và Dịch Vụ Du Lịch Minh 

Phong

thôn Điền Xá, xã Quang Tiến, huyện 

Sóc Sơn
79 

98 0103699301

Công ty cổ phần truyền thông 

và phát triển thương hiệu Hải 

Phong

Số 38 ngõ 1 Thọ Lão, phường Đồng 

Nhân
77 

99 0106019716
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và 

Thương Mại Bdb

Xóm Ngang, Phường Đại Mỗ, Quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội
74 

100 0103272566
Công ty Cổ phần cơ điện lạnh 

Việt Nhật

Số 17, ngõ 47 phố Võng Thị, phường 

Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội
74 

101 0105383254

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Và Phát Triển Công Nghệ Euro 

Việt Nam

Số nhà 15, Khu TT Binh đoàn 12, 

Ngọc Đại, Phường Đại Mỗ, Quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội

74 

102 0101767362
Công ty TNHH Phần mềm và 

truyền thông Hà Linh

Số 150 Phố Yên Phụ, phường Yên 

Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội
73 

103 0105246709
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây 

Dựng Std

Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP 

HN
69 

104 0102353967

Công Ty TNHH Thương Mại 

Và Điện Tử Viễn Thông Hoàng 

Anh

Tổ dân phố Phú Hà, Phường Tây Mỗ, 

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
68 

105 0101436917
Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo 

Vệ Đại Hoàng Long

Số 97 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, 

TP Hà Nội
62 

106 0106206096

Công Ty TNHH Tư Vấn Du 

Học, Du Lịch Và Tổ Chức Sự 

Kiện Ltg

Số 2, ngõ 581 Bạch Đằng, quận Hoàn 

Kiếm, TP Hà Nội
59 

107 0103922126
Công Ty Cổ Phần Trắc Địa 

Xây Dựng 3s

Số 67 Khu Yên Sơn, TT Chúc Sơn, 

Chương Mỹ, Hà Nội
55 

108 0106028534
Công Ty TNHH Phát Triển 

Công Nghệ Sóng Mới

Số 5, ngõ 8 tổ dân phố Phú Thứ, 

Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội

52 

109 0101900984
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Vương Thịnh

số 15 hàng Thiếc, phường Hàng Gai, 

quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
52 

110 0103033529
Hợp tác xã môi trường và kinh 

doanh tổng hợp Mai Đình
xã Mai Đình Sơn, huyện Sóc Sơn 50 

111 0107449038
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập 

Khẩu Và Xây Dựng Đạt Minh

Số 15, ngách 167/11, phố Thanh 

Nhàn, Phường Quỳnh Lôi
46 

112 0107574208
CÔNG TY TNHH GỐM SỨ 

THÀNH QUANG

Xóm 3, Thôn bát Tràng, xã Bát Tràng, 

h Gia Lâm, HN
46 

113 0103912167
Công ty TNHH xây dựng và 

dịch vụ thương mại Hà Cường

37 Hàng Điếu, phường Cửa Đông, 

quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
45 

114 0101311386 Công ty TNHH Tuấn Linh

Số nhà 6 ngõ 191 phố Minh Khai, 

phường Minh Khai, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

43 
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115 0105913462
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hà Nội

Số nhà 26, phố Lý Thường Kiệt, quận 

Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
40 

116
0101154239-

001

Xí Nghiệp Cơ Khí Và Xây 

Dựng Công Trình - Chi Nhánh 

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và 

Xây Dựng Công Trình

Số nhà 7, ngách 143/74/45, phố 

Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, 

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

40 

117 0105196991
Công ty Cổ phần Đầu tư Minh 

Thắng

Số 43 đội 3,Xã Hữu Hòa, Thanh Trì, 

Hà Nội
35 

118 0101762452
Công ty TNHH mỹ nghệ Hoàng 

Gia

Xóm 5 thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, 

Gia Lâm, HN
33 

119 0105587586
Công ty TNHH bất động sản 

cổng vàng

số 16 lô 1B, KĐT Trung Yên, phường 

Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà nội
32 

120 0107062062 Công Ty TNHH Pesaro
Số 15, Khu tái định cư X8, KĐT Đặng 

Xá, xã Cổ Bi, Gia Lâm, HN
32 

121
0200109734-

001

Chi nhánh công ty TNHH liên 

doanh khí hoá lỏng Thăng Long

Tầng 17 tháp Vincom B, số 191 Bà 

Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
32 

122 0104594076 Công Ty TNHH Pnđ Việt Nam
Thôn Yên thường, xã Yên Thường, 

Gia Lâm, HN
32 

123 0100151475
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vật 

Tư Ngân Hàng

69 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
29 

124 0101658042
Công ty cổ phần xây dựng giao 

thông Đức Thắng

Số 55 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, Gia 

Lâm, HN
28 

125 0106857323
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THỦ ĐÔ 

Thôn Cựu Lục, xã Xuân Phú, huyện 

Phúc Thọ, Hà Nội
27 

126 0104923228
Công ty TNHH Vận chuyển và 

XD Hoàn Thành

Số 297 phố trần Đăng Ninh Thị Trấn 

vân Đình
26 

127 0104511520
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ 

Cao An Phát

Số nhà 2C25, ngõ 35, ngách 2, phố 

Mai Động, P, Mai Động, Q, Hoàng 

Mai, HN

23 

128 0106178850
CÔNG TY TNHH YONG DU 

VINA

Tầng 3, tòa nhà Sông Hồng, 68 Lê 

Văn Lương, Phường Nhân Chính, 

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

22 

129 0104944235
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát 

Triển Và Thương Mại Hut

Số 4, ngõ 22, đường Lĩnh Nam, P, Mai 

Động, Q, Hoàng Mai, HN
22 

130 0106029016

Công ty TNHH Khoa học kĩ 

thuật nông nghiệp Á Hàng 

Quảng Tây Việt Nam

Thôn Cam, Xã Cổ Bi, Huyện Gia 

Lâm, Hà Nội
20 

131 0102983214
Công Ty TNHH Chế Biến Lâm 

Sản Xuất Khẩu Đông Anh

thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện 

Sóc Sơn
18 

132 0105324788 Công ty TNHH DIS VINA

Tầng 4, lô 125 Kiểu nhà 5H, khu nhà 

ở TT3, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, 

Hà Nội

18 
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133 0101039010
Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ Tân Tiến

174 phố Kim Ngưu, Phường Thanh 

Nhàn
16 

134 0106210134
Công Ty TNHH Khách Sạn 

Thương Mại Sài Gòn

Số 80 phố Lý Thường Kiệt, Phường 

Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
13 

135 0105167990 Công ty TNHH Namjae Vina

BT số 9- G4( 9- Villas E),The Villas 

II,KĐT Mỹ Đình-Mễ Trì, Xã Mễ Trì, 

Huyện Từ Liêm, Hà Nội

13 

136 0303655037 Công ty phần mềm Ara
Số nhà 102 dãy C TT Bộ tài chính,p.Ô 

Chợ Dừa, , Quận Đống Đa, Hà Nội
13 

137 0106316500
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục 

Hoangology Việt Nam

Số 9, ngõ 121, Lê Thanh Nghị,Phường 

Đồng Tâm
11 

138 0102282970
Công ty TNHH Trường Thiên 

Đức

thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, 

huyện Sóc Sơn
11 

139 0103569221

Công Ty TNHH Phát Triển 

Thương Mại Và Dịch Vụ Anh 

Dũng

Số 68, đường Bạch Mai, Phường Bạch 

Mai
10 

140
0100237637-

004

Xí Nghiệp Công Nghệ Và Xây 

Dựng Công Trình

109 phố Quán Thánh, Phường Quán 

Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
10 

141 0104599821
Trung tâm tư vấn phát triển vì 

sức khoẻ cộng đồng

Số 27B ngõ 101 phố Thanh Nhàn, Số 

27B ngõ 101 phố Thanh Nhàn
10 

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
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